
DANH SÁCH TRẺ EM MẦM NON ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA
 THEO NGHỊ ĐỊNH 105/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /8/2026 của Chủ tịch UBND xã Đông Sơn)
ĐVT: Đồng

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Lớp Trường Hộ khẩu

thường trú
Thuộc đối
tượng

Số
tháng

Số tiền 1
tháng Thành tiền Ghi

chú

1 Đỗ Thị Tường Vy 25/11/2020 Lớn B Trường Mầm non
Bình Châu

Thôn Tân Đức,
xã Đông Sơn,
tỉnh Quảng
Ngãi

Trẻ em
khuyết tật

 học hòa nhập
5 160.000 800.000

2 Trương Quang Tuấn Anh 30/11/2020 Lớn C Trường Mầm non
Bình Châu

Thôn Châu
Thuận Nông,
xã Đông Sơn,
tỉnh Quảng
Ngãi.

Nhân khẩu
trong gia đình
 thuộc diện hộ

nghèo

5 160.000 800.000

3 Nguyễn Phương Uyên 14/08/2020 Lớn C Trường Mầm non
Bình Châu

Thôn Châu
Thuận Nông,
xã Đông Sơn,
tỉnh Quảng
Ngãi.

Nhân khẩu
trong gia đình
 thuộc diện hộ

cận nghèo

5 160.000 800.000

4 Nguyễn Hoàng Thảo Ngân 22/12/2020  Lớn Đ Trường Mầm non
Bình Châu

Thôn Định
Tân, xã Đông
Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Nhân khẩu
trong gia đình
 thuộc diện hộ

cận nghèo

5 160.000 800.000

5 Phạm Minh Anh 17/10/2020 Lớn E Trường Mầm non
Bình Châu

Thôn Định
Tân, xã Đông
Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Nhân khẩu
trong gia đình
 thuộc diện hộ

cận nghèo

5 160.000 800.000

6 Trần Duy Mạnh 17/06/2020 Lớn E Trường Mầm non
Bình Châu

Thôn Định
Tân, xã Đông
Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Nhân khẩu
trong gia đình
 thuộc diện hộ

cận nghèo

5 160.000 800.000

7 Trần Nghĩa 16/12/2020 Lớn E Trường Mầm non
Bình Châu

Thôn Định
Tân, xã Đông
Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Nhân khẩu
trong gia đình
 thuộc diện hộ

cận nghèo

5 160.000 800.000
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8 Trần Đăng Khôi 02/01/2020 Lớn G Trường Mầm non
Bình Châu

Thôn An Hải,
xã Đông Sơn,
tỉnh Quảng
Ngãi

Nhân khẩu
trong gia đình
 thuộc diện hộ

cận nghèo

5 160.000 800.000

Tổng cộng 6.400.000

Tổng số: 8 trẻ
Tổng số tiền: 6.400.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu bốn trăm nghìn đồng)
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